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I. Phần trắc nghiệm (7,5đ)
Câu 1.  Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ
	A. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.	B. mọi quyền lợi của mình.	
	C. mọi nhu cầu trong cuộc sống của mình.	D. quyền tự do tuyệt đối của mình.
Câu 2.  Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính và địa vị xã hội là thể hiện công dân bình đẳng về
	A. thành phần xã hội.	B. trách nhiệm pháp lí.	C. quyền và nghĩa vụ.	D. tôn giáo.
Câu 3.  Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều không bị phân biệt đối xử và có quyền lựa chọn
	A. thời gian làm việc theo ý muốn của mình.	B. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.	C. việc làm theo sở thích của mình.	D. việc làm phù hợp với khả năng của mình.
Câu 4.  Anh M chồng chị N không bao giờ làm việc nhà vì cho rằng đó là trách nhiệm của người vợ. Anh M còn đầu tư mua cổ phiếu từ tiền chung của hai vợ chồng mà không bàn bạc với chị N. Hành vi, việc làm của anh M không thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?
	A. Quan hệ thân nhân và trách nhiệm.	B. Quan hệ nghĩa vụ.					C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.	D. Quan hệ tài sản.
Câu 5.  Nội dung nào dưới đây không thể hiện bản chất xã hội của pháp luật?
	A. Pháp luật phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.					B. Pháp luật vì sự phát triển của xã hội.						C. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội.						D. Pháp luật do các thành viên trong xã hội thực hiện.
Câu 6.  Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo
	A. quan niệm đạo đức.		B. tín ngưỡng cá nhân.					C. quy định của pháp luật.	D. phong tục tập quán.
Câu 7.  Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ không thể hiện ở việc người lao động được
	A. tạo cơ hội tiếp cận việc làm.	B. lựa chọn mức thuế thu nhập.			C. tham gia bảo hiểm xã hội.	D. trả công theo đúng năng lực.
Câu 8.  Bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp đều được
	A. miễn giảm thuế doanh nghiệp.	B. kinh doanh ở bất cứ nơi nào.			C. chủ động tìm kiếm thị trường.	D. kinh doanh bất cứ ngành, nghề nào.
Câu 9.  Anh N (25 tuổi) bị tâm thần từ nhỏ. Trong một lần phát bệnh, N đã đánh gãy tay ông S ở gần nhà gây tổn hại sức khỏe 18%. Theo quy định của pháp luật, hành vi của N
	A. vi phạm hình sự.		B. không vi phạm pháp luật.				C. vi phạm dân sự.		D. vi phạm hành chính.
Câu 10.  Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là quyền bình đẳng giữa các
	A. giai cấp.	B. tôn giáo.	C. cá nhân.	D. dân tộc.
Câu 11.  Công dân vi phạm pháp luật hành chính khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
	A. Tổ chức họp chợ trái phép.	B. Vay tiền không trả đúng thời hạn hợp đồng.	C. Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.	D. Cắt trộm cáp điện.
Câu 12.  Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và
	A. chuyển nhượng tài sản.	B. giao dịch dân sự.					C. công vụ nhà nước.		D. trao đổi hàng hóa.
Câu 13.  Chị B kết hôn với anh A được 5 năm, do làm ăn thua lỗ vợ chồng chị B gặp khó khăn. Bạn chị B là H có gửi cho chị một lá thư và 2000 USD với nội dung như sau: “Mến tặng vợ chồng bạn, chúc hai bạn nhanh chóng qua khỏi thời kì khó khăn này”. Theo quy định của pháp luật, 2000 USD là
	A. tài sản riêng của chị B.	B. tài sản chung của chị B và anh A.		C. tài sản riêng của chị H.	D. tài sản chung của chị B và chị H.
Câu 14.  Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức
	A. thi hành pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. áp dụng pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 15.  Việc làm nào dưới đây không thể hiện sự phân biệt đối xử giữa các dân tộc?
	A. Mỗi dân tộc đều có tiết mục biểu diễn trong ngày hội văn hóa các dân tộc của huyện.		B. Không bỏ phiếu bầu chỉ vì đó là người dân tộc thiểu số.					C. Chê cười khi thấy người dân tộc mặc trang phục truyền thống.					D. Ngăn cản dân tộc khác canh tác tại nơi sinh sống của dân tộc mình.
Câu 16.  Chị H thường xuyên phải xin nghỉ làm vì nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi hay đau ốm. Giám đốc công ty B nơi chị làm việc đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị H. Trong trường hợp trên, giám đốc công ty B đã
	A. sai, vì chị H đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.					B. sai, vì chị H không đơn phương yêu cầu nghỉ việc.					C. đúng, vì chị H không thực hiện đúng Bộ luật Lao động.					D. đúng, vì chị H không đáp ứng yêu cầu lao động.
Câu 17.  Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc nào dưới đây không áp dụng khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động?
	A. Trực tiếp.	B. Ủy quyền.	C. Tự nguyện.	D. Bình đẳng.
Câu 18.  Cảnh sát giao thông quận T đã tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và yêu cầu tất cả mọi người đều phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Những người vi phạm đều bị xử phạt. Trong trường hợp này, pháp luật giao thông đường bộ đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
	A. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.			C. Tính nghiêm minh của pháp luật.	D. Tính quy định phổ biến.
Câu 19.  Bình đẳng giữa anh, chị, em trong gia đình có nghĩa là anh, chị, em có bổn phận
	A. không ngược đãi cha mẹ.	B. giáo dục con cháu.					C. không phân biệt đối xử giữa các con.	D. thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
Câu 20.  Hai công ty X (thuộc nhà nước) và Y (thuộc tư nhân) cùng kê khai doanh thu chịu thuế không đúng và đều bị cơ quan thuế xử phạt. Hành vi xử phạt của cơ quan thuế đối với cả hai công ty X và Y là biểu hiện bình đẳng về
	A. quyền và nghĩa vụ.		B. nghĩa vụ nộp thuế.					C. kê khai thuế.		D. trách nhiệm pháp lí.
Câu 21.  Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải
	A. hủy bỏ đơn tố cáo.		B. chịu khiếu nại vượt cấp.				C. hủy bỏ mọi thông tin.	D. chịu trách nhiệm hình sự.
Câu 22.  Vì con trai là anh N kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con trai nên bà P mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật sống chung như vợ chồng với chị D. Phát hiện việc anh N ngoại tình là do bà P sắp đặt, chị H vợ anh đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
	A. Bà P, anh N, chị H và chị D.	B. Bà P, chị D và anh N.				C. Bà P, anh N và chị H.	D. Bà P và anh N.
Câu 23.  Với ý muốn chiếm đoạt tiền hụi của chị V nên chị P và chồng (anh M) đã cầm tiền bỏ trốn. Biết được thông tin, chị V nhờ ông S cùng mình chặn đường hành hung vợ chồng chị P. Trong lúc xô xát, chị P đã lấy gậy đưa cho chồng là anh M đánh ông S làm ông tổn hại sức khỏe 39%. Những ai dưới đây vừa chịu trách nhiệm hình sự vừa chịu trách nhiệm dân sự?
	A. Chị P và ông S.	B. Chị V và ông S.	C. Chị P và chị V.	D. Chị P và anh M.
Câu 24.  Đang chạy xe máy thì bị một cành cây rơi xuống làm anh K không tự chủ được tay lái nên cả người và xe văng trên đường. Anh V chạy phía sau không tránh kịp nên bị thương nhẹ và hư xe. Anh V đòi anh K bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản nhưng anh K không đồng ý. Anh V đã gọi anh H và anh S đến đánh anh K và lấy xe của K về nhà. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?
	A. Anh V, anh H và anh S.	B. Anh K, anh V, anh H và anh S.			C. Anh K.		D. Anh H và anh S.
Câu 25.  Ông A nhận năm mươi triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng mặt bằng kinh doanh của mình cho bà B. Vì được trả giá cao hơn nên ông A đã chuyển nhượng mặt bằng trên cho anh H và trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho bà B. Bức xúc, bà B cùng chồng là ông M đón đường đập nát xe ô tô của ông A và đánh trọng thương ông A khiến ông phải nhập viện điều trị một tháng. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
	A. Ông A và anh H.		B. Bà B và ông M.					C. Ông A, bà B và ông M.	D. Ông A, anh H, bà B và ông M.
Câu 26.  Chị S thuê ông N là chủ một công ty in làm bằng đại học giả rồi dùng bằng giả đó đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Đồng thời, chị S tiếp cận với ông T là lãnh đạo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ mình và loại hồ sơ của chị K cũng đang xin đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi nhận của chị S năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ của chị K và cấp giấy phép kinh doanh cho chị S. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?
	A. Chị S, ông T.		B. Chị S, ông N, ông T và chị K.			C. Chị S, ông N và chị K.	D. Chị S, ông N và ông T.
Câu 27.  Anh L và anh V tốt nghiệp cùng một trường đại học và được nhận vào làm việc tại công ty điện tử S. Do anh L có bằng tốt nghiệp loại giỏi lại sáng tạo trong công việc nên được Giám đốc cử đi tập huấn ở nước ngoài. Còn anh K có bằng tốt nghiệp loại trung bình nên Giám đốc chỉ cho tham dự các đợt tập huấn trong nước. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?
	A. Không ai vi phạm.		B. Anh K và giám đốc công ty S.			C. Giám đốc công ty S.		D. Anh L và giám đốc công ty S.
Câu 28.  Anh T và chị C thưa chuyện với gia đình hai bên để được kết hôn với nhau nhưng bố mẹ anh T là ông Q và bà G đã không đồng ý và ra sức ngăn cản vì lí do chị C là người theo đạo. Chị C đã nhờ bố mẹ mình là ông Y và bà X đến nhà nói chuyện với ông bà Q. Vì thuyết phục không xong, ông bà Y đã có những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ đến ông bà Q. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
	A. Bố mẹ của T và bố mẹ của C.	B. Ông Q và bà G.					C. Ông Q.		D. Ông Y và bà X.
Câu 29.  Ông H cho ông G vay một khoản tiền, việc vay trên đã được ông G viết giấy biên nhận và cam kết trả đúng thời hạn. Quá hạn một tháng, ông H đến nhà ông G đề nghị trả số tiền này nhưng ông G không trả với lí do chưa có tiền và hẹn ngày khác. Hai ông đã cãi nhau và xảy ra xô xát. Thấy thế, T và Q là con trai của ông G đã xông vào đánh ông H bị trọng thương 15%. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật dân sự?
	A. Ông G, anh T và anh Q.	B. Anh T và anh Q.					C. Ông H.		D. Ông G.
Câu 30.  Anh A lái xe máy lưu thông đúng luật. Chị B đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng qua đường làm anh A bị thương. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử lí theo quy định của pháp luật. Những ai dưới đây đã thực hiện đúng pháp luật?
	A. Anh A, chị B và cảnh sát giao thông.	B. Cảnh sát giao thông.					C. Anh A và cảnh sát giao thông.	D. Anh A.
II. Phần tự luận (2,5đ)
Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông C và ông D cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Vì đã nhận tiền của ông C từ trước nên khi đoàn cán bộ chức năng đến kiểm tra, ông M trưởng đoàn chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông D. Bức xúc, ông D thuê anh H là lao động tự do tung tin bịa đặt cơ sở của ông C thường xuyên sử dụng hóa chất độc hại khiến lượng khách hàng của ông C giảm sút.
a. Khi lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông D, ông M đã thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào? (0,25đ)
b. Những ai phải chịu trách nhiệm pháp lí? (1đ)
c. Những ai đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? (0,75đ)
d. Nếu là ông M, em sẽ xử lí như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật? (0,5đ)
- HẾT -
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MAÕ ÑEÀ: 616		Ñeà kieåm tra goàm coù 4 trang. Trang 1/4
